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CHIA SẺ 

Quan sát tranh sau và cho biết: 

 

Câu 1 trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

 

Có những vật nuôi nào trong bức tranh? 

Trả lời: 

Những vật nuôi trong bức tranh là: bò bê, gà, vịt, chó, mèo 

Câu 2 trang 11 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Các bạn nhỏ đang làm gì? 

Trả lời: 

Các bạn nhỏ đang vui chơi với vật nuôi. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://vdo.ai/?utm_medium=video&utm_term=vndoc.com&utm_source=vdoai_logo
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Bài đọc 1: 

CON TRÂU ĐEN LÔNG MƯỢT 

Con trâu đen lông mượt 

Cái sừng nó vênh vênh 

Nó cao lớn lênh khênh 

Chân đi như đập đất 

Trâu ơi, ăn cỏ mật 

Hay là ăn cỏ gà? 

Đừng ăn lúa đồng ta 

(Lúa của mẹ của cha 

Phải cấy cày vất vả). 

Trâu ơi, uống nước nhá? 

Đây rồi mương nước trong 

Có ánh Mặt Trời hồng 

Có ánh Mặt Trăng tỏ 

Bờ mương xanh mướt cỏ 

Của trâu đấy, tha hồ 

Trâu cứ chén cho no 

Ngày mai cày cho khỏe. 

Trần Đăng Khoa 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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Chú thích và giải nghĩa: 

- Cỏ mật: cỏ mọc cao thành bụi, lá khi khô có mùi thơm như mật. 

- Có gà: cỏ thường có chỗ phình ra ở đầu chồi non, trẻ con hay lấy làm trò 

chơi “chọi gà”. 

- Uống nước nhá: uống nước nhé. 

- Tỏ: sáng rõ, soi rõ 

ĐỌC HIỂU 

Câu 1 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Bài thơ là lời của ai? 

Trả lời: 

Bài thơ là lời của bạn nhỏ chăn trâu. 

Câu 2 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tìm từ ngữ tả hình dáng của con trâu trong 4 dòng thơ đầu. 

Trả lời: 

Từ ngữ tả hình dáng của con trâu trong 4 dòng thơ đầu: mượt, vênh vênh, 

lênh khênh. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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Câu 3 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Cách trò chuyện của bạn nhỏ thể hiện tình cảm với con trâu như thế nào/ 

* Học thuộc lòng 9 dòng thơ đầu. 

LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp: 

trâu, đen, mượt, sừng, vênh vênh, nước, trong, Mặt Trời, hồng, Mặt Trăng, tỏ, xanh 

 

Câu 2 trang 13 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tìm những câu là lời khuyên của bạn nhỏ với con trâu: 

a) Trâu ơi, ăn cỏ mật 

Hay là ăn cỏ gà? 

b) Đừng ăn lúa đồng ta. 

c) Trâu ơi, uống nước nhá? 

d) Trâu cứ chén cho no 

Ngày mai cày cho khỏe. 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

